
Khoa: Xây dựng Cầu đường - Bộ môn : Cầu và Công trình ngầm

Số TT Mã SV Lớp Điện thoại SV
ĐATN 

tiếng Anh
Thầy HD ĐATN 

1 43560 Nguyễn Huy Hùng 60CD4 924121445 PGS. TS. Nguyễn Minh Hùng

2 219161 Nguyễn Đức Thi 61CD1 368812984 PGS. TS. Nguyễn Minh Hùng

3 211161 Vũ Ngọc Thắng 61CD2 389006767 TS. Nguyễn Văn Mợi

4 63161 Trần Thành Đức 61CD4 TS. Nguyễn Văn Mợi

5 156962 Đậu Đức Phòng 62CD1 TS. Nguyễn Văn Mợi

6 1701362 Bùi Tiến Thành 62CD1 0342468288 PGS.TS Nguyễn Phi Lân

7 41962 Phạm Thế Duyệt 62CD2 968803335 TS. Nguyễn Văn Mợi

8 43362 Võ Văn Đàn 62CD3 PGS.TS Nguyễn Phi Lân

9 155262 Trần Quang Ninh 62CD3 PGS. TS. Nguyễn Minh Hùng

10 201562 Ngô Xuân Tiến 62CD4 0337097047 TS. Nguyễn ngọc Tuấn

11 130362 Trần Việt Long 62CD5 365007561 PGS. TS. Nguyễn Minh Hùng

12 140362 Phạm Hoàng Minh 62CD6 PGS. TS. Nguyễn Minh Hùng

13 1505662 Ngô Văn Dũng 62CDE Có TS Trần Việt Hùng

14 242462 Trần Trọng Hiếu 62CDE Có TS Trần Việt Hùng

15 89262 Trần Văn Hoàng 62CDE Có ThS. Nguyễn Thị Như Mai

16 1527462 Nguyễn Hoài Nam 62CDE 0398981971 Có TS. Nguyễn ngọc Tuyển

17 145362 Nông Trung Nam 62CDE Có TS Trần Việt Hùng

18 246762 Nguyễn Văn Nhã 62CDE 0374644200 Có TS. Nguyễn ngọc Tuyển

19 1544762 Nguyễn Hoàng Việt 62CDE TS Trần Việt Hùng

20 235862 Nguyễn Đức Vinh 62CDE 0327582021 Có ThS. Nguyễn Thị Như Mai

21 58863 Trần Văn Hà 63CD1 0981099218 TS. Vũ Thái Sơn

22 1522163 Trần Minh Hùng 63CD1 0978487067 PGS.TS Nguyễn Bình Hà

23 94763 Vũ Mạnh Hùng 63CD1 0852765201 PGS.TS Nguyễn Bình Hà

24 99563 Nguyễn Quang Huy 63CD1 0372483686 TS. Nguyễn Quốc Bảo

25 116763 Lê Quang Lịch 63CD1 0988788664 TS. Nguyễn ngọc Tuấn

26 123263 Đào Quang Long 63CD1 0869540065 TS. Nguyễn ngọc Tuấn

27 139263 Bùi Tuấn Anh Minh 63CD1 0964107225 PGS.TS Nguyễn Phi Lân

28 149263 Ngô Thúy Nga 63CD1 0965013763 TS. Nguyễn Quốc Bảo

29 161663 Đàm Văn Phúc 63CD1 0337296786 TS. Lê Bá Danh

30 182663 Nguyễn Quang Tân 63CD1 0964634061 TS. Nguyễn Quốc Bảo

31 1545563 Lê Quang Trung 63CD1 0364856713 TS. Nguyễn Quốc Bảo

32 227363 Trương Triệu Tuấn 63CD1 0983265535 TS. Lê Bá Danh

33 1537663 Nguyễn Quốc 63CD2 0962974048 TS. Vũ Thái Sơn

34 24063 Dương Quốc Cường 63CD3 0332934978 TS. Lê Bá Danh
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35 240663 Nguyễn Văn Hiên 63CD3 0963357416 TS. Nguyễn ngọc Tuấn

36 230963 Trần Đình Tùng 63CD3 0941760198 TS. Lê Bá Danh

37 1505963 Trần Minh Châu 63CD4 0945146783 PGS.TS Nguyễn Phi Lân

38 56563 Trần Hoài Giang 63CD4 0838152508 TS. Nguyễn Quốc Bảo

39 1517763 Nguyễn Thanh Hiếu 63CD4 0963086421 TS. Nguyễn Quốc Bảo

40 79963 Nguyễn Khải Hoàn 63CD4 0987115769 PGS.TS Nguyễn Bình Hà

41 160363 Vũ Trí Phong 63CD4 0963152613 PGS.TS Nguyễn Bình Hà

42 179763 Trần Công Sơn 63CD4 0961778499 TS. Nguyễn ngọc Tuyển

43 66963 Khuất Duy Hiến 63CD5 0866687100 TS. Cù Việt Hưng

44 86563 Vũ Minh Hồng 63CD5 0866570902 TS. Vũ Thái Sơn

45 89963 Thái Hải Hưng 63CD5 0918431275 TS. Vũ Thái Sơn

46 104763 Nguyễn Trọng Huynh 63CD5 0346665694 TS. Vũ Thái Sơn

47 219763 Đinh Văn Tú 63CD5 374973355 TS Trần Việt Hùng

48 221963 Bùi Anh Tuấn 63CD5 0378987238 TS. Cù Việt Hưng

49 233963 Ngô Thế Việt 63CD5 0362710738 TS. Cù Việt Hưng

50 29763 Nguyễn Tiến Dũng 63CD6 0343132800 ThS. Nguyễn Thị Như Mai

51 80463 Đặng Quang Hoàng 63CD6 0368845234 TS. Nguyễn ngọc Tuyển

52 82163 Nguyễn Đức Hoàng 63CD6 0355030575 TS. Nguyễn ngọc Tuyển

53 100663 Nguyễn Vương Quang Huy 63CD6 0372526050 ThS. Nguyễn Thị Như Mai

54 171363 Trần Văn Quang 63CD6 0384900055 PGS.TS Phạm Duy Hoà

55 177663 Lưu Thái Sơn 63CD6 0963290345 PGS.TS Phạm Duy Hoà

56 179963 Trịnh Thanh Sơn 63CD6 0338796272 TS. Cù Việt Hưng

57 1540463 Nguyễn Quốc Thái 63CD6 0832634621 ThS. Nguyễn Thị Như Mai

58 186263 Lê Đức Thắng 63CD6 0388385482 PGS.TS Nguyễn Bình Hà

59 198263 Nguyễn Trường Thịnh 63CD6 0985457660 PGS.TS Phạm Duy Hoà

60 222963 Hoàng Văn Tuấn 63CD6 0899832486 PGS.TS Phạm Duy Hoà

61 230263 Nguyễn Việt Tùng 63CD6 0986764201 ThS. Nguyễn Thị Như Mai

62 1700962 Mã Đình Khuê 62CD5 0336173366 TS. Nguyễn Hướng Dương

63 198162 Trần Doãn Thực 62CD5 0352204666 TS. Nguyễn Hướng Dương

64 77963 Lưu Văn Hòa 63CD3 0333908467 TS. Nguyễn Hướng Dương

65 213663 Vũ Đình Trọng 63CD3 0829260100 TS. Nguyễn Hướng Dương

66 215263 Nguyễn Hoàng Trung 63CD4 0399100324 TS. Nguyễn Hướng Dương


